
Cập nhật chi phí quán cơm Cần Thơ từ 22/10 đến 31/10/2024
ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
22/10/2024 Tép kg 12 100.000 1.200.000

Ớt kg 1 30.000 30.000
Hành lá kg 1 30.000 30.000
Dưa leo kg 10 8.000 80.000
Bầu kg 10 7.000 70.000
Thịt xay kg 2 100.000 200.000
Chuối kg 50.000

1.660.000
24/10/2024 Thịt heo kg 12 100.000 1.200.000

Trứng kg 100 2.500 250.000
Mướp kg 10 7.000 70.000
Bí đao kg 10 7.000 70.000
Chuối kg 50.000

kg 1.640.000
26/10/2024 Thịt vịt kg 13 70.000 910.000

Gừng kg 10.000
Cà phổi kg 10 8.000 80.000
Dưa leo kg 10 8.000 80.000
Chuối kg 50.000

kg 1.130.000
29/10/2024 Thịt heo kg 12 100.000 1.200.000

Trứng kg 100 2.500 250.000
Bầu kg 10 7.000 70.000
Bí đao kg 10 7.000 70.000
Chuối kg 50.000

kg 1.640.000
31/10/2024 Tép kg 12 100.000 1.200.000

Ớt kg 1 30.000 30.000
Hành lá kg 1 30.000 30.000
Dưa leo kg 10 8.000 80.000
Bí đỏ kg 10 8.000 80.000
Thịt xay kg 2 100.000 200.000
Chuối kg 50.000

kg 1.670.000
7.740.000


